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1. VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 52/VBHN-VPQH NGÀY 18/3/2026 CỦA QUỐC HỘI BAN HÀNH BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM
(Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng)

Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017, được sửa đổi, bổ sung bởi: 
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019;
- Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024;
- Luật số 81/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025;
- Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2026. 
[bookmark: dieu_12]Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hàng hải
1. Gây phương hại hoặc đe dọa gây phương hại đến chủ quyền và an ninh quốc gia.
2. Vận chuyển người, hàng hóa, hành lý, vũ khí, chất phóng xạ, chất phế thải độc hại, chất ma túy trái với quy định của pháp luật.
3. Cố ý tạo chướng ngại vật gây nguy hiểm hoặc làm cản trở giao thông hàng hải.
4. Sử dụng, khai thác tàu biển không đăng ký, đăng kiểm hoặc quá hạn đăng ký, đăng kiểm; giả mạo đăng ký, đăng kiểm.
5. Từ chối tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép.
6. Gây ô nhiễm môi trường.
7. Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người trên tàu biển; chiếm đoạt, cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản trên tàu biển; bỏ trốn sau khi gây tai nạn.
8. Gây mất trật tự công cộng, cản trở hoặc chống lại việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ trên tàu biển và tại cảng biển.
9. Phá hủy, làm hư hỏng, tháo gỡ, trộm cắp cấu kiện, phụ kiện, vật tư, vật liệu xây dựng và các thiết bị của công trình hàng hải.
10. Làm hư hỏng, phá hủy, tự ý di chuyển hoặc làm giảm hiệu lực của báo hiệu hàng hải.
11. Nổ mìn hoặc các vật liệu nổ khác trong phạm vi cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
12. Xây dựng và khai thác trái phép các công trình cảng biển, công trình khác trong phạm vi quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải, quy hoạch chi tiết kết cấu hạ tầng hàng hải, quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong luồng hàng hải và phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.
13. Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dụng của công trình hàng hải.
14. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về quản lý hàng hải; dung túng, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về hàng hải.

1. NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI NGHỆ AN
1. Được ban hành tại Quyết định số 555/QĐ-CVHHNA ngày 06/7/2026 của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An. 
1. Những sửa đổi chính:
a) Tại điều 10: Bổ sung Bảng độ sâu dự phòng tối thiểu.
	Chiều dài lớn nhất của tàu (m)
	Mớn nước của tàu (m)
	Độ sâu dự phòng UKCmin (m)

	LOA ≤ 160
	D ≤ 7.0
	0.4

	LOA ≤ 160
	7.0 < D ≤ 8.0
	0.5

	LOA ≤ 160
	D > 8.0
	0.6

	160 < LOA ≤ 170
	D ≤ 8.0
	0.5

	160 < LOA ≤ 170
	D > 8.0
	0.6

	170 < LOA ≤ 180
	D ≤ 7.0
	0.5

	170 < LOA ≤ 180
	7.0 < D ≤ 8.0
	0.6

	170 < LOA ≤ 180
	D > 8.0
	0.7

	180 < LOA ≤ 190
	D ≤ 7.0
	0.6

	180 < LOA ≤ 190
	7.0 < D ≤ 8.0
	0.7

	180 < LOA ≤ 190
	D > 8.0
	0.8

	190 < LOA ≤ 230
	D ≤ 7.0
	0.7

	190 < LOA ≤ 230
	7.0 < D ≤ 8.0
	0.8

	190 < LOA ≤ 230
	D > 8.0
	1.0


b) Tại Điều 13: Bổ sung yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét, quy định về chế độ báo cáo đối với các phương tiện tham gia thi công nạo vét.
- Phương tiện thi công phải lắp đặt hệ thống giám sát nạo vét đảm bảo theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/05/2024 của Chính phủ quy định hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; Thông tư số 43/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
- Phương tiện vận chuyển sản phẩm nạo vét thực hiện thông báo hành trình qua VTS trên kênh 16 VHF hoặc điện thoại tại các thời điểm:
+ Bắt đầu và kết thúc tiếp nhận sản phẩm nạo vét tại khu vực thi công.
+ Bắt đầu di chuyển từ vị trí thi công đến bãi đổ và ngược lại.
1. Tại Điều 17: Bổ sung nghĩa vụ và trách nhiệm của hoa tiêu hàng hải khi dẫn tàu
Hoa tiêu hàng hải khi dẫn tàu có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 251 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; Điều 104, Điều 105 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP; các quy định pháp luật khác có liên quan và các quy định sau:
- Khi tàu thuyền xảy ra sự cố, tai nạn hàng hải, thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu có trách nhiệm báo cáo ngay cho Hệ thống VTS các thông tin sau: Tên tàu, vị trí, thời gian xảy ra tai nạn, sự cố; Loại tai nạn, sự cố; Tổn thất về người, tổn thất về tài sản của tàu (nếu có); Tổn thất về môi trường (ô nhiễm môi trường, hoặc nguy cơ gây ô nhiễm môi trường) (nếu có); Tình trạng kỹ thuật của tàu: Thân vỏ, máy chính, máy lái, thiết bị điều khiển, neo; Điều kiện khí tượng thủy văn nơi xảy ra tai nạn, sự cố hàng hải: Sóng gió, dòng chảy, tầm nhìn xa; Mật độ phương tiện tham gia hành hải nơi xảy ra tai nạn, sự cố; Các yêu cầu trợ giúp tìm kiếm cứu nạn, lai dắt, trợ giúp y tế và các yêu cầu trợ giúp cần thiết khác.
- Thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu thông báo kịp thời cho Hệ thống VTS khi phát hiện các tình huống nguy cấp sau: Tầm nhìn xa giảm và các điều kiện thời tiết bất lợi khác; Sự cố hư hỏng hay sai khác của báo hiệu hàng hải; Mật độ tàu thuyền ảnh hưởng đến việc điều động tàu; Tai nạn đâm va, sự cố ô nhiễm môi trường và các tình huống nguy cấp khác.
1. Tại Điều 20: Bổ sung quy định việc sử dụng tàu lai hỗ trợ tại Bến cảng chuyên dùng Vissai và Bến cảng thuộc Kho xăng dầu DKC đối với tàu thuyền có chiều dài lớn nhất từ trên 200 m.
1. Tại Điều 21: Bổ sung quy định về tăng, giảm tàu lai dắt hỗ trợ.
- Trong trường hợp đặc biệt, hành hải không bình thường, căn cứ vào tình hình thực tế tàu lai tại khu vực, xem xét các điều kiện an toàn, Giám đốc Cảng vụ quyết định cụ thể về việc tăng cường về số lượng, công suất, tính năng tàu lai hỗ trợ tàu thuyền cập, rời cầu, quay trở, dịch chuyển vị trí nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và trên cơ sở ý kiến của thuyền trưởng, tổ chức hoa tiêu hàng hải, cụ thể như sau:
+ Tàu thuyền có chiều dài (LOA) hoặc trọng tải (DWT) lớn hơn chiều dài, trọng tải trong quyết định công bố của cầu cảng được phép tiếp nhận.
+ Tàu thuyền cập/rời cầu cảng trong điều kiện thời tiết xấu, không thuận lợi.
+ Tàu thuyền bị sự cố, hạn chế hoặc mất khả năng điều động.
+ Các trường hợp cần thiết khác nhằm bảo đảm an toàn.
- Đối với tàu thuyền (bao gồm cả tàu lai dắt) cập, rời cầu mà có thiết bị hỗ trợ điều động, Giám đốc Cảng vụ xem xét giảm số lượng, công suất tàu lai trên cơ sở tính năng của thiết bị hỗ trợ, kiến nghị của thuyền trưởng, tổ chức hoa tiêu hàng hải và các điều kiện thực tế khác, cụ thể như sau:
+ Trong điều kiện khí tượng thủy văn ở trạng thái bình thường (gió từ cấp 5 trở xuống theo thang sức gió beaufort), tàu không bị hạn chế bởi mớn nước hoặc chiều cao mạn đặc biệt, những tàu phải sử dụng từ hai tàu lai trở lên có công suất khác nhau thì được miễn giảm một tàu lai có công suất nhỏ nhất với điều kiện tàu đó trang bị chân vịt mũi với công suất tương đương công suất máy tàu lai nhỏ nhất và hoạt động bình thường theo thiết kế. 
+ Trong điều kiện khí tượng thủy văn ở trạng thái bình thường, tàu sử dụng phương tiện lai dắt được trang bị hai chân vịt biến bước và hai bánh lái hoặc chân vịt Azimuth.
1. Tại Điều 27: Bổ sung trách nhiệm thực hiện quy định về xử lý tai nạn hàng hải.
Khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố hàng hải, thuyền trưởng, chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan tới tai nạn hàng hải có trách nhiệm thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
1. Tại Điều 29: Bổ sung thêm Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng và Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Tại Điều 31: Bổ sung quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường tại cảng biển.
1. Tại Điều 47: Bổ sung quy định về việc tổ chức các hoạt động thể thao, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, diễn tập quân sự và an ninh hàng hải và các hoạt động tương tự khác trong vùng nước cảng biển.
1. Bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại cảng biển.

	Tài liệu được đăng tải trên trang web: https://cangvuhanghainghean.gov.vn/
Hoặc mã QR:
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III. THÔNG TƯ SỐ 20/2026/TT-BXD NGÀY 15/5/2026 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA, BẾN THỦY NỘI ĐỊA, KHU NEO ĐẬU VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng) 

1. Khái quát chung
Ngày 15/5/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 20/2026/TT-BXD quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. 
Thông tư 20/2026/TT-BXD đã được đính chính bởi Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 05/6/2026 và sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 54/2026/TT-BXD ngày 01/7/2026. Nội dung hiện hành được Bộ Xây dựng hợp nhất tại Văn bản số 64/2026/VBHN-TT-BXD ngày 04/8/2026. 
Mục đích
Thông tư nhằm thống nhất công tác quản lý nhà nước chuyên ngành đối với:
- Hoạt động của tàu thuyền tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu; 
- Hoạt động của phương tiện thủy nội địa tại cảng biển theo phạm vi quy định; 
- Hoạt động khai thác cảng, bến, khu neo đậu; 
- Công tác bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; 
- Hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. 
2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của tàu thuyền tại cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu; chủ cảng, người quản lý khai thác cảng; hoạt động bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. 
- Các tàu thuyền làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và tàu thuyền hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.
3. Thủ tục cho tàu thuyền vào, rời cảng
3.1. Nguyên tắc chung	
Tàu thuyền vào, rời cảng phải thực hiện thủ tục và nộp phí, lệ phí theo quy định, trừ trường hợp được miễn thủ tục.
Thủ tục có thể được thực hiện:
- Trực tiếp; 
- Điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 
- Trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định. 
- Đối với hồ sơ điện tử, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ, kết quả bằng giấy theo quy định.
- Tàu thuyền đã được cấp phép rời cảng nhưng chưa rời cảng trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm được phép rời cảng thì phải thực hiện lại thủ tục rời cảng. 
3.2. Các trường hợp miễn thủ tục vào, rời cảng
Một số trường hợp được miễn gồm:
- Phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SI, VR-SII, VR-SIII; 
- Tàu chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; 
- Tàu hộ đê, tránh trú bão, lũ; 
- Tàu của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ; 
- Tàu chuyên dùng của đơn vị quản lý chuyên ngành đường thủy nội địa; 
- Tàu đưa, đón hoa tiêu, tàu cá; 
- Tàu vào, rời cảng để cấp cứu người bệnh hoặc thực hiện tình huống khẩn cấp; 
- Phương tiện thô sơ không kinh doanh vận tải; 
- Một số phương tiện vận tải hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn theo quy định; 
- Tàu vào, rời cảng để tiếp nhận nhiên liệu, lương thực, thực phẩm. 
Lưu ý: Miễn thủ tục không có nghĩa là được miễn trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.
4. Kiểm tra, giám sát hoạt động tàu thuyền
Cảng vụ thực hiện kiểm tra hoạt động của tàu thuyền tại cảng theo:
- Kiểm tra thường xuyên; 
- Kiểm tra đột xuất; 
- Kiểm tra theo kế hoạch. 
* Kiểm tra thường xuyên được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro, căn cứ các tiêu chí như:
- Công dụng; 
- Tuổi tàu; 
- Lịch sử kiểm tra an toàn và bảo vệ môi trường; 
- Lịch sử vi phạm hành chính. 
* Kiểm tra đột xuất được thực hiện khi có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh, ô nhiễm môi trường, lịch sử vi phạm hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước.
Nội dung kiểm tra tập trung vào:
- An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 
- Chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái; 
- An toàn, an ninh tại cảng; 
- Xếp dỡ hàng hóa, bố trí hành khách; 
- Phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa ô nhiễm; 
- Hoạt động khai thác cảng và các nội dung liên quan. 
5. Bảo đảm an ninh tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Đây là một nội dung mới và quan trọng của Thông tư 20.
Quy định về an ninh áp dụng đối với cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế. 
Công tác bảo đảm an ninh được tổ chức theo 03 cấp độ:
Cấp độ 1: duy trì thường xuyên các biện pháp bảo vệ an ninh phù hợp; 
Cấp độ 2: áp dụng các biện pháp bảo vệ bổ sung khi có nguy cơ cao; 
Cấp độ 3: áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt trong thời gian có sự cố hoặc nguy cơ sự cố an ninh. 
Người quản lý khai thác cảng phải:
- Tổ chức đánh giá an ninh; 
- Xây dựng Kế hoạch an ninh; 
- Tổ chức thực hiện các biện pháp an ninh; 
- Bố trí cán bộ an ninh cảng; 
- Tổ chức huấn luyện, thực tập, diễn tập; 
Thực hiện các thủ tục để được phê duyệt và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh. 
Giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa có thời hạn 05 năm và phải được xác nhận phù hợp hằng năm. 
6. Quản lý hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa
Thông tư quy định:
- Tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên đường thủy nội địa phải thực hiện hoa tiêu bắt buộc; 
- Phương tiện thủy nội địa của Campuchia thực hiện theo Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về vận tải thủy; 
- Tàu biển Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa phải có hoa tiêu theo quy định về hoa tiêu hàng hải; 
- Trường hợp không bắt buộc nhưng thuyền trưởng thấy cần thiết thì có thể yêu cầu hoa tiêu. 
Hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa thực hiện theo quy định về hoa tiêu của pháp luật hàng hải và do hoa tiêu hàng hải thực hiện.
Tiêu chuẩn, chứng chỉ chuyên môn của hoa tiêu đường thủy nội địa thực hiện theo quy định đối với hoa tiêu hàng hải. 
7. Trách nhiệm của cảng vụ
Cảng vụ có trách nhiệm:
- Thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tại cảng; 
- Tiếp nhận, giải quyết thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng; 
- Xây dựng và triển khai quản lý rủi ro phục vụ kiểm tra phương tiện; 
- Kiểm tra hoạt động của cảng; 
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường; 
- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; 
- Chủ trì phối hợp tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; 
- Hướng dẫn, yêu cầu khắc phục và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 
Các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng phải phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và không gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, chủ tàu, chủ hàng và các tổ chức, cá nhân. 
8. Trách nhiệm của chủ cảng, người quản lý khai thác cảng
Chủ cảng, người quản lý khai thác cảng phải:
- Chỉ tiếp nhận tàu thuyền tại cảng đã được công bố hoạt động; 
- Không tiếp nhận phương tiện không có hoặc hết hạn giấy chứng nhận đăng ký, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 
- Xây dựng, niêm yết nội quy hoạt động và giá dịch vụ; 
- Bảo đảm thiết bị xếp dỡ an toàn; 
- Không xếp hàng vượt tải trọng, không nhận hành khách vượt số lượng; 
- Tuân thủ quy định đối với hàng hóa nguy hiểm; 
- Bảo đảm an toàn, an ninh và môi trường; 
- Chủ động cứu người, tàu thuyền, hàng hóa khi xảy ra tai nạn; 
- Báo cáo và phối hợp xử lý tai nạn, sự cố, ô nhiễm môi trường; 
- Lưu trữ hồ sơ phục vụ kiểm tra; 
- Cập nhật dữ liệu cảng, phương tiện, hàng hóa, hành khách; 
- Báo ngay cho Cảng vụ khi phát hiện vi phạm. 
Đặc biệt: chủ cảng/người quản lý khai thác cảng phải lắp đặt camera theo dõi hoạt động tại cảng và kết nối, chia sẻ tín hiệu đến bộ phận trực điều động của cơ quan quản lý chậm nhất trước ngày 01/7/2027. 
9. Trách nhiệm của thuyền trưởng, thuyền viên, người lái phương tiện
Thuyền trưởng, thuyền viên và người lái phương tiện phải:
- Chấp hành nội quy cảng và quy định pháp luật; 
- Bảo đảm an toàn trong xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách; 
- Không xếp hàng quá tải, không chở quá số lượng hành khách; 
- Chỉ rời cảng khi bảo đảm điều kiện an toàn; 
- Chấp hành lệnh điều động của Cảng vụ trong trường hợp khẩn cấp; 
- Kịp thời thông báo tai nạn, sự cố và nguy cơ mất an toàn; 
- Tham gia cứu người, cứu tàu, cứu tài sản khi có tai nạn; 
- Chấp hành huy động tìm kiếm, cứu nạn; 
- Duy trì thiết bị giám sát hành trình theo quy định; 
- Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với phương tiện thủy nước ngoài. 
10. Những nội dung doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý
Doanh nghiệp cần tập trung vào 06 nhóm vấn đề: 
- Thủ tục tàu vào, rời cảng; 
- Kiểm tra, giám sát của Cảng vụ; 
- Quản lý cảng, bến, khu neo đậu; 
- Cảng tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; 
- Hoa tiêu đường thủy nội địa; 
- Hồ sơ, biểu mẫu và phương thức thực hiện thủ tục. 
Các hành vi cần tránh:
- Cho tàu, phương tiện vào hoặc rời cảng khi chưa hoàn thành thủ tục; 
- Cung cấp thông tin, hồ sơ không chính xác; 
- Không chấp hành kiểm tra, giám sát của Cảng vụ; 
- Khai thác cảng, bến không bảo đảm điều kiện; 
- Không bảo đảm an toàn, an ninh, môi trường; 
- Không hoặc chậm thông báo tai nạn, sự cố; 
- Tiếp tục khai thác khi cảng, bến không đủ điều kiện. 
11. Một số điểm mới, đáng chú ý
So với Thông tư 50/2014/TT-BGTVT, Thông tư 20/2026/TT-BXD có phạm vi quản lý rộng hơn, bao gồm cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa. 
Một số điểm cần đặc biệt lưu ý:
- Hệ thống hóa thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng; 
- Tăng cường quản lý theo phương thức điện tử; 
- Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra tàu thuyền; 
- Bổ sung, hoàn thiện quy định về an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; 
- Quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Cảng vụ, chủ cảng, người quản lý khai thác cảng và thuyền trưởng; 
- Quy định về hoa tiêu đường thủy nội địa; 
- Cập nhật trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng. 
12. Hồ sơ, biểu mẫu
Thông tư ban hành 19 mẫu văn bản, trong đó đáng chú ý gồm:
1. Giấy phép rời cảng; 
2. Bản khai chung; 
3. Danh sách thuyền viên; 
4. Danh sách hành khách; 
5. Bản khai hàng hóa; 
6. Bản khai kiểm dịch thực vật; 
7. Bản khai kiểm dịch động vật; 
8. Bản khai vũ khí và vật liệu nổ; 
9. Bản khai người trốn trên tàu;
10–19. Các mẫu về đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh, cam kết an ninh, đề nghị phê duyệt, giấy chứng nhận và kiểm tra, giám sát an ninh cảng. 
13. Kết luận
Thông tư số 20/2026/TT-BXD là văn bản quan trọng trong việc thống nhất quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, khu neo đậu và hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa.
Đối với Cảng vụ, trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra theo rủi ro, giải quyết thủ tục đúng quy định và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan.
Đối với doanh nghiệp, chủ cảng và người quản lý khai thác cảng, cần chủ động rà soát điều kiện khai thác, hồ sơ, quy trình nội bộ, công tác an toàn, an ninh, môi trường và trách nhiệm báo cáo.
Đối với thuyền trưởng, thuyền viên và người lái phương tiện, cần tuyệt đối tuân thủ quy định về thủ tục, an toàn, xếp dỡ hàng hóa, đón trả hành khách, điều động của Cảng vụ và xử lý tình huống tai nạn, sự cố.
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IV. PHỔ BIẾN THÔNG TƯ SỐ 21/2026/TT-BXD NGÀY 15/5/2026 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
(Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng)
1. Khái quát chung
1.1. Sự cần thiết ban hành Thông tư
Ngày 15/5/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 21/2026/TT-BXD quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.
Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, được sửa đổi, bổ sung năm 2014, đồng thời gắn với các quy định mới về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp. 
1.2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư quy định về:
- Quản lý nhà nước chuyên ngành trong quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; 
- Khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; 
- Bảo đảm an toàn giao thông; 
- Bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa. 
Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.
2. Nguyên tắc quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa phải tuân thủ pháp luật về:
Đường thủy nội địa; Đầu tư, đầu tư công; Xây dựng; Đất đai; Khoáng sản; Môi trường; Quy hoạch và các quy định pháp luật có liên quan. 
Việc đầu tư xây dựng đường thủy nội địa, cảng, bến và khu neo đậu, trừ các trường hợp được quy định riêng, phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các quy hoạch có liên quan.
3. Phân cấp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng
3.1. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam
Tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi Bộ Xây dựng quản lý, trừ các nhiệm vụ đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phân cấp cho UBND cấp tỉnh. 
3.2. UBND cấp tỉnh
Tổ chức quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của địa phương và các nhiệm vụ được phân cấp.
3.3. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng
Có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì công trình theo Thông tư và pháp luật có liên quan.
4. Phân loại đường thủy nội địa
- Đường thủy nội địa quốc gia: Là đường thủy: Đi qua từ hai tỉnh, thành phố trở lên; Hoặc có vai trò vận tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Hoặc thuộc hành lang vận tải thủy theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Đường thủy nội địa địa phương: Là đường thủy nằm trong phạm vi một tỉnh, thành phố và không thuộc trường hợp đường thủy quốc gia hoặc chuyên dùng.
- Đường thủy nội địa chuyên dùng: Là đường thủy nối vùng nước cảng, bến thủy nội địa với đường thủy nội địa quốc gia hoặc địa phương.
5. Quản lý cảng, bến thủy nội địa và khu neo đậu
Nguyên tắc chung
Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cảng, bến, khu neo đậu phải:
- Phù hợp quy hoạch; 
- Không chồng lấn vùng nước với luồng; 
- Tuân thủ quy định pháp luật; 
- Được cơ quan có thẩm quyền công bố mở trước khi đưa vào khai thác. 
Chủ đầu tư, người quản lý khai thác phải chấp hành nội dung quyết định công bố mở.
6. Bến hết thời hạn hoạt động
Đây là nội dung cần đặc biệt lưu ý trong công tác quản lý tại địa phương.
Khi cảng, bến hoặc khu neo đậu hết thời hạn hoạt động:
- Không được mặc nhiên tiếp tục khai thác; 
- Chủ cảng/bến phải tháo dỡ công trình, thiết bị ảnh hưởng đến an toàn giao thông; 
- Rà quét, thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước nếu có; 
- Thời hạn thực hiện là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn hoạt động; 
- Cơ quan có thẩm quyền phối hợp UBND cấp xã giám sát việc thực hiện. 
Trường hợp hết thời hạn nhưng có nhu cầu tiếp tục khai thác thì phải thực hiện thủ tục công bố theo quy định, trong đó phải kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và sửa chữa, cải tạo nếu cần thiết. 
7. Thẩm quyền cho ý kiến về cảng, bến, khu neo đậu
Trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án, chủ đầu tư phải lấy ý kiến về: Sự phù hợp quy hoạch; Vị trí; Quy mô; Công năng; Thông số kỹ thuật. 
Phân định cơ bản
- Bộ Xây dựng: Cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam: Cảng/khu neo đậu trên đường thủy quốc gia
- Sở Xây dựng: Cảng/khu neo đậu trên đường thủy địa phương
- UBND cấp xã: Bến thủy nội địa
- Phối hợp lấy ý kiến Cảng vụ hàng hải/Cảng vụ đường thủy nội địa theo phạm vi quản lý: Trường hợp trong vùng nước cảng biển
8. Công bố mở cảng, bến, khu neo đậu
Cảng, bến và khu neo đậu phải hoàn thành các điều kiện, hồ sơ cần thiết trước khi công bố mở.
Hồ sơ cơ bản gồm: Văn bản đề nghị; Hồ sơ phê duyệt dự án hoặc thiết kế; Giấy tờ về quyền sử dụng đất; Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình; Bản vẽ hoàn công; Hồ sơ rà quét vật chướng ngại; Hồ sơ thiết lập báo hiệu; Chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của kết cấu nổi nếu thuộc trường hợp phải đăng kiểm; Giấy chứng nhận phù hợp an ninh đối với cảng tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. 
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện công bố theo trình tự quy định.
9. Bảo trì, kiểm định cảng, bến
Chủ cảng, bến hoặc người quản lý khai thác có trách nhiệm: Lập quy trình bảo trì; Tổ chức bảo trì; Kiểm định công trình; Khắc phục hư hỏng; Bảo đảm an toàn và công năng sử dụng. 
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng và UBND cấp xã kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo trì, kiểm định trong phạm vi quản lý. 
10. Cải tạo, nâng cấp cảng, bến
Cải tạo, nâng cấp phải: Phù hợp quy hoạch; Tuân thủ pháp luật xây dựng; Được lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền; Không tự ý thay đổi nội dung đã công bố. 
Trước khi cải tạo, chủ cảng/bến phải thông báo cho Cảng vụ hoặc cơ quan quản lý đường thủy nội địa địa phương theo thẩm quyền. 
11. Đóng cảng, bến, khu neo đậu
Cảng, bến, khu neo đậu được đóng trong các trường hợp:
- Vì lý do quốc phòng, an ninh; 
- Không bảo đảm an toàn khai thác; 
- Không còn nhu cầu khai thác, sử dụng. 
Việc đóng phải thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự của Thông tư.
12. Quản lý và bảo vệ luồng đường thủy
Một trong những nội dung trọng tâm của Thông tư là bảo vệ luồng và kết cấu hạ tầng đường thủy.
Tổ chức, cá nhân không được: Lấn chiếm kết cấu hạ tầng; Phá hoại, làm hư hỏng công trình; Tự ý nạo vét; Tự ý san lấp; Tạo vật chướng ngại ảnh hưởng đến luồng; Khai thác khoáng sản trái quy định; Đổ đất, bùn, cát, chất thải gây bồi lắng; Làm thay đổi cao độ đáy luồng; Thực hiện hoạt động gây mất an toàn giao thông. 
13. Hành lang bảo vệ đường thủy nội địa
Hành lang bảo vệ đường thủy được xác định theo cấp kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tuyến.
Trong hành lang: Không tự ý lấn chiếm; Không xây dựng công trình trái quy định; Không thực hiện hoạt động ảnh hưởng đến an toàn giao thông; Hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, tập kết vật liệu phải tuân thủ pháp luật chuyên ngành; Không được gây ảnh hưởng đến luồng. 
14. Quản lý báo hiệu
Thông tư quy định việc thiết lập và quản lý báo hiệu phục vụ: Luồng đường thủy; Công trình; Cảng, bến; Khu neo đậu; Hoạt động có ảnh hưởng đến an toàn giao thông. 
Báo hiệu phải được thiết lập, duy trì và bảo đảm khả năng nhận biết, cảnh báo cho phương tiện.
Việc thiết lập báo hiệu là một trong những nội dung của hồ sơ công bố mở và quản lý khai thác kết cấu hạ tầng.
15. Công trình, hoạt động ảnh hưởng đến giao thông đường thủy. hạn chế giao thông đường thủy
- Các công trình, hoạt động có khả năng ảnh hưởng đến giao thông đường thủy phải được kiểm soát.
Bao gồm các trường hợp như: Xây dựng công trình trên, dưới hoặc gần đường thủy; Nạo vét; Khai thác tài nguyên, khoáng sản; Công trình vượt sông; Hoạt động trên luồng; Hoạt động trong hành lang bảo vệ; Hoạt động trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; Hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội, thể thao; Các hoạt động khác có khả năng hạn chế giao thông. 
Trước khi thực hiện, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến hoặc chấp thuận phương án theo quy định.
- Các trường hợp có thể phải hạn chế giao thông
Bao gồm: Có vật chướng ngại; Thi công công trình; Công trình làm hạn chế chuẩn tắc luồng; Phòng chống thiên tai; Cứu hộ, cứu nạn; Quốc phòng, an ninh; Diễn tập; Thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí; Hạ thủy phương tiện, tàu biển, tàu cá; Một số hoạt động khác ảnh hưởng an toàn. 
Chủ đầu tư hoặc tổ chức hoạt động phải đề nghị công bố hạn chế giao thông và xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông trước khi thực hiện.
Theo quy định, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tùy theo loại tuyến và phạm vi quản lý; riêng trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu, Cảng vụ thực hiện theo phạm vi quản lý. 
16. Phương án bảo đảm an toàn giao thông
Các dự án, công trình, hoạt động có liên quan đến giao thông đường thủy phải có phương án bảo đảm an toàn khi thuộc trường hợp quy định.
Phương án phải thể hiện: Thông tin công trình/hoạt động; Thời gian thực hiện; Phương án thi công; Biện pháp bảo đảm an toàn; Phương án phối hợp thực hiện. 
Chủ đầu tư, nhà thầu hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án đã được chấp thuận. 
17. Bảo vệ môi trường
- Trong đầu tư xây dựng, bảo trì, cải tạo
Chủ dự án phải: Thực hiện thủ tục môi trường theo quy định; Bố trí kinh phí bảo vệ môi trường; Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động; Quản lý, giám sát và báo cáo công tác bảo vệ môi trường. 
- Trong khai thác cảng, bến, khu neo đậu
Người quản lý khai thác phải: Có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với trường hợp thuộc diện áp dụng; Bố trí nhân sự môi trường; Thu gom, xử lý nước thải; Thu gom, phân loại chất thải; Quản lý chất thải nguy hại; Giảm bụi, tiếng ồn, độ rung; Bảo đảm khoảng cách an toàn khi tiếp nhận, lưu kho hàng nguy hiểm. 
- Đối với phương tiện
Phương tiện không được: Xả dầu, nước bẩn, chất gây ô nhiễm vượt quy chuẩn; Vứt rác xuống nước; Cọ rửa hầm hàng gây ô nhiễm; Gõ rỉ, sơn tàu gây ô nhiễm; Thực hiện các hành vi gây ô nhiễm trong vùng nước cảng, bến. 
Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố ô nhiễm, phải áp dụng ngay biện pháp ứng phó và báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành. 
18. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý
18.1. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam
- Tham mưu giúp Bộ Xây dựng quản lý nhà nước chuyên ngành; 
- Kiểm tra, hướng dẫn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng; 
- Hướng dẫn báo cáo; 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu; 
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong phạm vi thẩm quyền. 
18.2. UBND cấp tỉnh
- Chỉ đạo quản lý đường thủy tại địa phương; 
- Bảo vệ kết cấu hạ tầng; 
- Chống lấn chiếm hành lang; 
- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; 
- Quản lý các tuyến chưa được đầu tư, công bố nhưng có hoạt động vận tải; 
- Giải tỏa bến tập kết, xếp dỡ không đủ điều kiện; 
- Quản lý nhà nước tại cảng, bến, khu neo đậu thuộc phạm vi địa phương. 
18.3. Cảng vụ
- Cảng vụ thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng, bến, khu neo đậu thuộc phạm vi tuyến quốc gia và các trường hợp được quy định.
- Cảng vụ thuộc Sở Xây dựng hoặc cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại các cảng, bến, khu neo đậu thuộc tuyến địa phương.
- UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến khách ngang sông và kết cấu hạ tầng đường thủy phục vụ thi công công trình, dự án trên địa bàn theo quy định. 
19. Trách nhiệm của chủ cảng, chủ bến và người quản lý khai thác
- Duy trì an toàn, an ninh và báo hiệu; 
- Thực hiện kế hoạch an ninh cảng khi thuộc trường hợp áp dụng; 
- Xây dựng và niêm yết nội quy; 
- Niêm yết giá dịch vụ; 
- Bảo đảm thiết bị xếp dỡ an toàn; 
- Không tiếp nhận phương tiện không đủ giấy tờ hoặc giấy tờ hết hạn; 
- Không xếp hàng quá tải; 
- Không chở quá số lượng hành khách; 
- Chấp hành quy định về hàng hóa nguy hiểm; 
- Không cho phương tiện vào, rời cảng, bến khi chưa có giấy phép theo quy định; 
- Duy trì chuẩn tắc luồng chuyên dùng; 
- Bảo đảm an toàn công trình, phương tiện và hành khách; 
- Bố trí nhân lực quản lý; 
- Chủ động cứu người, phương tiện, hàng hóa khi xảy ra tai nạn; 
- Báo cáo, phối hợp xử lý tai nạn và ô nhiễm; 
- Cập nhật dữ liệu cảng, bến, phương tiện, hàng hóa và hành khách. 
20. Những nội dung doanh nghiệp, chủ bến cần đặc biệt lưu ý
Khi khai thác cảng, bến cần thường xuyên rà soát:
- Hồ sơ pháp lý
Quyết định công bố mở; Thời hạn hoạt động; Quy mô; Công năng; Vùng đất; Vùng nước; Báo hiệu. 
- Điều kiện thực tế
Công trình; Thiết bị; Luồng; Vùng nước; Vật chướng ngại; An toàn kỹ thuật; Môi trường. 
- Không tự ý
Mở rộng quy mô; Thay đổi công năng; Thay đổi vùng nước; Cải tạo, nâng cấp; Chuyển bến thành cảng. 
21. Kết luận
Thông tư số 21/2026/TT-BXD tạo khung quản lý thống nhất đối với kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, từ đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ đến bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. 
Tăng cường phối hợp giữa Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng, UBND cấp xã, Cảng vụ và doanh nghiệp. 
Đối với doanh nghiệp và chủ bến, cần chủ động rà soát hồ sơ, thời hạn, quy mô, công năng, vùng nước, điều kiện khai thác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo trì, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường.
Đối với cơ quan quản lý, cần tăng cường kiểm tra, phối hợp và xử lý kịp thời các trường hợp hết hạn, chưa công bố, khai thác không đúng nội dung công bố, lấn chiếm luồng/hành lang hoặc thực hiện công trình, hoạt động gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
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Thông tư số 21/2026/TT-BXD ngày 15/5/2026
V. QUYẾT ĐỊNH SỐ 1543/QĐ-CHHĐTVN NGÀY 06/7/2026 CỦA CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THUỶ VIỆT NAM BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊNH KỲ KHẢO SÁT VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN CẢNG, CẦU CẢNG, BẾN PHAO, KHU CHUYỂN TẢI VÀ LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG
(Đại diện Cửa Lò)
1. Giới thiệu chung
Quyết định số 1543/QĐ-CHHĐTVN ngày 06/7/2026 ban hành Danh mục định kỳ khảo sát vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải và luồng hàng hải chuyên dùng. Danh mục này quy định tần suất tối thiểu khảo sát phục vụ thông báo hàng hải. Theo đó, mọi doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng phải khảo sát đúng (hoặc nhiều hơn) tần suất trong danh mục, chịu trách nhiệm cung cấp số liệu chính xác, kịp thời báo cáo Cảng vụ khi phát sinh nguy cơ về độ sâu. Cảng vụ hàng hải chịu trách nhiệm công bố danh mục, hướng dẫn - kiểm tra thực hiện và tiếp nhận, công bố kết quả khảo sát.
So với Quyết định số 395/QĐ-CHHVN ngày 23/3/2020, điểm đáng chú ý của Quyết định 1543 là đã cập nhật danh mục và tần suất khảo sát theo quy định mới của Thông tư 05/2026, đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải và doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình. Doanh nghiệp không chỉ thực hiện khảo sát theo tần suất được công bố mà còn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu, gửi kết quả khảo sát để thực hiện thông báo hàng hải và chủ động khảo sát với tần suất cao hơn khi khu vực có thủy văn phức tạp hoặc bồi lắng lớn
Thông tư 05/2026/TT-BXD (có hiệu lực từ 01/4/2026) quy định tần suất khảo sát dựa trên chấm điểm: từ 80 điểm trở lên thì 1 năm/lần; 65–79 điểm là 2 năm/lần; dưới 65 điểm là 3 năm/lần. Thông tư cũng nhấn mạnh đây là tần suất tối thiểu, nơi có điều kiện thủy văn phức tạp, bồi lắng thì phải khảo sát dày hơn. Quyết định 1543 công bố danh mục lần đầu (theo khoản 5 Điều 16 TT05/2026) và sẽ được cập nhật 3 năm/lần. QĐ1543 có hiệu lực ngay khi ký và thay thế Quyết định cũ số 395/2020; các tuyến đã khảo sát theo QĐ395 nếu theo tần suất mới đã quá hạn thì phải khảo sát trong tối đa 6 tháng đầu kể từ ngày hiệu lực. ( VD: Công trình hàng hải khảo sát lần gần đây nhất là 10/6/2024 với tần suất khảo sát theo QĐ 395 là 2 năm/ lần nhưng QĐ 1543 có hiệu lực từ ngày 07/6/2026 vậy công trình đó phải thực hiện khảo sát trong thời gian không qua 6 tháng tính từ ngày 07/6/2026)
Tóm lại: QĐ1543 xác định trách nhiệm khảo sát căn cứ Thông tư 05/2026, cụ thể hóa tần suất tối thiểu cho từng khu vực; khẳng định trách nhiệm của Cảng vụ và doanh nghiệp trong khảo sát, thông báo và xử lý khi có bất thường về độ sâu.
2. Mục tiêu – phạm vi – hiệu lực
Mục tiêu – phạm vi: QĐ1543 do Cục trưởng Cục Hàng hải ký ban hành, công bố Danh mục định kỳ khảo sát các vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng trên cả nước. Đây là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp và Cảng vụ tổ chức khảo sát phục vụ thông báo hàng hải và đảm bảo an toàn khai thác.
Hiệu lực: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (06/7/2026) và thay thế Quyết định 395/QĐ-CHHVN (23/3/2020). Mọi khảo sát định kỳ đều phải tuân thủ danh mục và tần suất mới; các khu vực đã khảo sát theo QĐ395 mà đến kỳ đã quá hạn sẽ phải khảo sát bổ sung trong 6 tháng kể từ ngày QĐ1543 có hiệu lực.
3. Trách nhiệm pháp lý của cảng vụ hàng hải và doanh nghiệp
3.1. Cảng vụ Hàng hải:
Một là, thông báo danh mục và tần suất khảo sát.
Cảng vụ phải thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý và yêu cầu thực hiện khảo sát, thông báo hàng hải đúng tần suất.
Hai là, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc.
Cảng vụ phải theo dõi việc thực hiện của doanh nghiệp, kịp thời yêu cầu khảo sát đối với những trường hợp thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn.
Ba là, tiếp nhận kết quả khảo sát và thực hiện thông báo hàng hải.
Kết quả khảo sát do doanh nghiệp cung cấp là cơ sở để Cảng vụ tiếp nhận, xử lý và thực hiện công bố thông báo hàng hải theo quy định.
Bốn là, căn cứ tình hình thực tế để bảo đảm an toàn hàng hải.
Khi kết quả khảo sát cho thấy độ sâu hoặc điều kiện vùng nước có biến động ảnh hưởng đến khả năng khai thác, Cảng vụ phải kịp thời thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp, trong đó có việc điều chỉnh tổ chức khai thác, điều hành tàu thuyền theo điều kiện thực tế và báo cáo cơ quan cấp trên khi vấn đề vượt thẩm quyền.
Như vậy, Cảng vụ hàng hải có trách nhiệm thực hiện vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận kết quả và tổ chức các biện pháp quản lý an toàn trên cơ sở số liệu khảo sát.
3.2. Doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng:
Thứ nhất, thực hiện khảo sát đúng tần suất.
Doanh nghiệp phải chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát theo đúng thời hạn được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 1543. Không để xảy ra tình trạng đến kỳ khảo sát nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm.
Thứ hai, chịu trách nhiệm về chất lượng số liệu khảo sát.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực của số liệu, kết quả khảo sát cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.
Thứ ba, gửi hồ sơ và kết quả khảo sát cho Cảng vụ.
Kết quả khảo sát phải được gửi đến Cảng vụ hàng hải có thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện thông báo hàng hải theo quy định.
Thứ tư, chủ động phát hiện và xử lý nguy cơ mất an toàn.
Nếu qua khảo sát hoặc trong quá trình khai thác phát hiện độ sâu vùng nước không còn bảo đảm điều kiện khai thác, hoặc xuất hiện yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, doanh nghiệp phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định.
Điểm này cần nhấn mạnh trong tuyên truyền: trách nhiệm của doanh nghiệp không kết thúc khi đã hoàn thành một kỳ khảo sát. Doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi diễn biến vùng nước trong phạm vi quản lý và chủ động báo cáo khi có dấu hiệu bất thường.
Tóm lại:
Cảng vụ Hàng hải Nghệ An: Công bố Danh mục – theo dõi tần suất – hướng dẫn, kiểm tra khảo sát – tiếp nhận kết quả – ban hành thông báo hàng hải – tổ chức điều động tàu thuyền – báo cáo Cục khi cần điều chỉnh.
Doanh nghiệp cảng: Khảo sát theo lịch (ít nhất là tần suất công bố) – đảm bảo dữ liệu đúng – gửi kết quả cho Cảng vụ – báo cáo và khắc phục kịp thời khi phát hiện cạn – tự tăng khảo sát nếu cần – phối hợp kiểm tra, khắc phục yêu cầu.
4. Tần suất khảo sát tại khu vực cảng biển nghệ an
4.1. Vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải.
	STT
	Bến cảng/công trình
	Cầu/bến
	Tần suất khảo sát

	1
	Bến cảng Cửa Lò
	Cầu 1,2,3,4 – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
	02 năm/lần

	
	
	Cầu 5 – Công ty TNHH Cảng Cửa Lò
	03 năm/lần

	2
	Bến cảng Bến Thủy
	Cầu 1,2,3,6 – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
	03 năm/lần

	3
	Bến cảng Vissai – Khu 1
	Cầu 1,2,3,4,5,6,7
	02 năm/lần

	4
	Bến cảng Vissai – Khu 2
	Cầu 1,2
	03 năm/lần

	5
	Bến cảng Xăng dầu DKC
	Cầu 10.000 DWT
	02 năm/lần

	
	
	Cầu 49.000 DWT
	01 năm/lần

	6
	Bến phao Xăng dầu Nghi Hương
	—
	03 năm/lần

	7
	Bến cảng Xuân Hải
	Cầu 1,2
	03 năm/lần

	8
	Cầu cảng 1.000 DWT – Kho Xăng dầu Xuân Giang
	—
	03 năm/lần

	9
	Cầu dầu Hưng Hòa
	—
	03 năm/lần

	10
	Cầu 400T của Tổng công ty BĐATHH Việt Nam
	—
	03 năm/lần

	11
	Bến cảng Xuân Phổ (Cảnh sát biển)
	—
	03 năm/lần

	12
	Bến cảng Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu IV
	—
	03 năm/lần


4.2. Luồng hàng hải chuyên dùng tại Cảng biển Nghệ An
	STT
	Luồng hàng hải chuyên dùng
	Đoạn/nhánh luồng
	Tần suất khảo sát

	1
	Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vissai
	Luồng vào Bến số 1
	02 năm/lần

	
	
	Luồng vào Bến số 2
	02 năm/lần

	2
	Luồng hàng hải chuyên dùng vào Kho Xăng dầu DKC
	Luồng vào Cầu 10.000 DWT
	02 năm/lần

	
	
	Luồng vào Cầu 49.000 DWT
	01 năm/lần

	3
	Luồng vào Phao xăng dầu Nghi Hương
	—
	02 năm/lần

	4
	Luồng vào Cầu cảng 1.000 DWT – Kho Xăng dầu Xuân Giang
	—
	03 năm/lần


5. Bảng so sánh
5.1. Vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải.
	STT
	Bến cảng/công trình
	Cầu/bến
	Kỳ khảo sát gần nhất
	Hạn khảo sát tiếp theo

	1
	Bến cảng Cửa Lò
	Cầu 1,2,3,4 – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
	24/12/2025
	

	
	
	Cầu 5 – Công ty TNHH Cảng Cửa Lò
	27/01/2026
	

	2
	Bến cảng Bến Thủy
	Cầu 1,2,3,6 – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
	2023
	

	3
	Bến cảng Vissai – Khu 1
	Cầu 1,2,3,4,5,6,7
	20/07/2026
	

	4
	Bến cảng Vissai – Khu 2
	Cầu 1,2
	
	

	5
	Bến cảng Xăng dầu DKC
	Cầu 10.000 DWT
	12/05/2025
	

	
	
	Cầu 49.000 DWT
	
	

	6
	Bến phao Xăng dầu Nghi Hương
	—
	27/07/2026
	

	7
	Bến cảng Xuân Hải
	Cầu 1,2
	20/02/2026
	

	8
	Cầu cảng 1.000 DWT – Kho Xăng dầu Xuân Giang
	—
	
	

	9
	Cầu dầu Hưng Hòa
	—
	
	

	10
	Cầu 400T của Tổng công ty BĐATHH Việt Nam
	—
	
	

	11
	Bến cảng Xuân Phổ (Cảnh sát biển)
	—
	
	

	12
	Bến cảng Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu IV
	—
	
	


5.2. Luồng hàng hải chuyên dùng
	STT
	Luồng hàng hải chuyên dùng
	Đoạn/nhánh luồng
	Tần suất khảo sát
	Hạn khảo sát tiếp theo

	1
	Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vissai
	Luồng vào Bến số 1
	20/07/2026
	

	
	
	Luồng vào Bến số 2
	
	

	2
	Luồng hàng hải chuyên dùng vào Kho Xăng dầu DKC
	Luồng vào Cầu 10.000 DWT
	12/05/2025
	

	
	
	Luồng vào Cầu 49.000 DWT
	12/05/2025
	

	3
	Luồng vào Phao xăng dầu Nghi Hương
	—
	27/07/2026
	

	4
	Luồng vào Cầu cảng 1.000 DWT – Kho Xăng dầu Xuân Giang
	—
	
	


Đối với các doanh nghiệp khai thác cảng, bến cảng, cầu cảng khi xây dựng phương án bảo đảm an toàn hàng hải để tiếp nhận tàu, cần lưu ý rằng điều kiện độ sâu, luồng hàng hải tại thời điểm xây dựng phương án không phải là điều kiện cố định trong suốt quá trình khai thác. Trong thực tế, do tác động của thủy triều, dòng chảy, thời tiết, địa hình và đặc biệt là tình trạng bồi lắng, độ sâu luồng có thể thay đổi, dẫn đến điều kiện khai thác không còn phù hợp với phương án đã xây dựng trước đó.
Vì vậy, doanh nghiệp phải chủ động theo dõi, cập nhật tình trạng vùng nước và luồng hàng hải, không chỉ căn cứ vào số liệu khảo sát tại thời điểm lập phương án. Trường hợp phát hiện luồng bị bồi lắng, độ sâu thực tế không còn bảo đảm điều kiện để tiếp nhận loại tàu, mớn nước hoặc tải trọng đã dự kiến, doanh nghiệp cần chủ động tổ chức khảo sát lại, đánh giá điều kiện an toàn và kịp thời điều chỉnh phương án tiếp nhận tàu, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Nghệ An để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.
Đặc biệt, đối với những khu vực có tốc độ bồi lắng lớn hoặc thường xuyên biến động về độ sâu, doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế theo dõi và khảo sát với tần suất phù hợp, có thể cao hơn tần suất tối thiểu phục vụ thông báo hàng hải được quy định tại Quyết định số 1543/QĐ-CHHĐTVN. Việc này nhằm bảo đảm rằng phương án bảo đảm an toàn hàng hải luôn phản ánh đúng điều kiện thực tế của luồng và vùng nước tại thời điểm tiếp nhận tàu, tránh trường hợp phương án đã được xây dựng trên cơ sở số liệu cũ nhưng thực tế luồng đã bị cạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thông điệp tuyên truyền: Doanh nghiệp không chỉ xây dựng phương án bảo đảm an toàn hàng hải mà phải thường xuyên cập nhật, kiểm tra và điều chỉnh phương án theo diễn biến thực tế của luồng, vùng nước; khi điều kiện khai thác thay đổi thì phương án cũng phải được xem xét, cập nhật kịp thời, đặt yêu cầu an toàn hàng hải lên hàng đầu.
VI. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 2025, MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PCTT TRONG MÙA MƯA BÃO 2026
(Phòng An toàn an ninh hàng hải)

1. Khái quát tình hình thiên tai và tác động đến khu vực hàng hải Nghệ An năm 2025
Năm 2025, khu vực Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 ngày 25/8/2025 và bão số 10 ngày 28/9/2025. Theo báo cáo, gió mạnh cấp 13–14, giật trên cấp 15. Hai đợt bão diễn ra trong khoảng thời gian hơn một tháng, đặt ra yêu cầu phải duy trì liên tục trạng thái sẵn sàng, không kết thúc công tác phòng, chống thiên tai ngay sau một đợt bão.
- Chu trình ứng phó gồm: theo dõi dự báo; kích hoạt trực ban; cảnh báo; kiểm tra tàu thuyền, công trình và phương tiện; tổ chức ứng phó; kiểm tra, khắc phục; tái chuẩn bị cho tình huống tiếp theo.
- Trọng tâm bảo đảm an toàn con người, tàu thuyền, cầu bến, kho bãi, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc, luồng và báo hiệu hàng hải.
2. Thông tin về thiệt hại và ảnh hưởng do bão năm 2025
- Trụ sở Cảng vụ: rơi đá ốp; hỏng kính tiền sảnh; cửa sổ bị bung; nước thấm vào các tầng và khu vực áp mái; cửa nhà ăn bị bung; nước vào kho; nhà để xe bị tốc mái.
- Hệ thống thông tin, điện: anten VHF bị thổi bay; trụ sở, đại diện và VTS Cửa Lò bị mất điện trong nhiều giờ, ảnh hưởng điều kiện làm việc, chỉ huy và thông tin liên lạc.
- Cảng Cửa Lò và Bến Thủy: cầu, bãi số 1–5 ngập cục bộ khoảng 30 cm; một số kho bị tốc mái.
- Bến Vissai: sập 02 đoạn nhịp cầu dẫn; khoảng 500 m băng tải rơi xuống biển; một số thiết bị khác bị xô lệch.
- Cảng DKC: gối đỡ tuyến ống bị lệch; 03 phao báo hiệu bị đứt trôi và đã được thu hồi.
- Luồng Cửa Hội – Bến Thủy và sông Lam: một số phao bị đứt trôi hoặc xô lệch do nước lũ lớn; làm tăng nguy cơ mất an toàn hành hải sau khi bão suy yếu.
- Đèn biển Cửa Hội: nước tràn vào tầng 1, ngập cục bộ khoảng 30 cm; một số bến thủy nội địa, nhà kho bị hư hỏng, ngập lụt hoặc bung mái.
3. Kết quả công tác ứng phó và bài học kinh nghiệm
- Kiện toàn Ban Chỉ huy; ban hành kế hoạch, phương án; phân công nhiệm vụ theo địa bàn và loại hình hoạt động.
- Duy trì trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; theo dõi sát diễn biến và truyền phát cảnh báo qua nhiều kênh.
- Kiểm tra thực tế trước, trong và sau bão; thống kê người, tàu thuyền, phương tiện, trang thiết bị và khả năng huy động.
- Sau bão, tổng kiểm tra hạ tầng cảng, luồng, phao, đèn biển; phối hợp khắc phục để sớm khôi phục hoạt động an toàn.
- Bài học trọng tâm: phải chuẩn bị sớm; thông tin kịp thời; chấp hành điều động; duy trì phương án dự phòng và không chủ quan từ kết quả không có thiệt hại về người.
4. Những tồn tại, hạn chế cần tuyên truyền, cảnh báo
- Khu vực hàng hải Nghệ An không phải nơi neo đậu tránh bão chuyên dụng cho tàu biển; việc điều động tàu thuyền còn phụ thuộc điều kiện luồng, bến và khả năng cơ động của từng phương tiện.
- Khu vực Cửa Lò thường có tàu cá đánh bắt xa bờ vào neo tránh trú, làm tăng mật độ và độ phức tạp trong công tác điều phối.
- Cửa luồng Cửa Hội – Bến Thủy thường xuyên bồi lắng; tàu ra vào khó khăn và có nguy cơ mắc cạn.
- Phao báo hiệu có thể đứt trôi, xô lệch trong bão, lũ; cần kiểm tra thông tin luồng và báo hiệu trước khi khai thác trở lại.
- Phương tiện tham gia TKCN có cấp hạn chế thấp, khó hoạt động khi sóng gió từ cấp 6 trở lên; chưa có bến chuyên dụng cho tàu công vụ và tàu TKCN.
- Một số thuyền viên, phương tiện VR-SB và phương tiện thủy nội địa còn hạn chế về huấn luyện, thiết bị thông tin liên lạc, cứu sinh và an toàn.
- Ý thức chấp hành của một bộ phận chủ tàu còn hạn chế; cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm.
5. Chuyên đề lồng bè, đăng đáy liên quan hành lang bảo vệ luồng hàng hải
Theo phụ lục kèm Văn bản số 4107/VMSC-ATHH ngày 17/8/2026, dự kiến tuyên truyền 06 khu lồng bè trên luồng hàng hải Cửa Lò và 07 đoạn đăng đáy trên luồng Cửa Hội – Bến Thủy. 
- 06 khu lồng bè tập trung từ thượng lưu phao 9B đến hạ lưu phao 11, khu vực xã Hải Lộc; mức lấn hành lang được ghi nhận từ 32 m đến 59 m, trong đó có các trường hợp lấn biên phải luồng tại vùng quay.
- 07 đoạn đăng đáy phân bố từ khu vực phao E đến phao 22 thuộc các khu vực Cửa Lò, Vinh Lộc, Trường Vinh; đoạn số 04 có mức lấn hành lang 118 m.
- Nguy cơ: thu hẹp không gian điều động; dây, vật neo hoặc lồng bè va vào tàu; va vào báo hiệu; đứt trôi trong bão lũ; tạo chướng ngại khó phát hiện và làm phức tạp hoạt động TKCN.
- Yêu cầu tuyên truyền: di dời khỏi phạm vi bảo vệ luồng; phối hợp kiểm tra; ngăn tái lập; thông báo ngay chướng ngại phát sinh; không neo, buộc phương tiện hoặc công trình vào phao, báo hiệu hàng hải.
6. Trách nhiệm của doanh nghiệp 
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, và các nhóm nhiệm vụ gồm:
- Tổ chức chỉ huy: ban hành, cập nhật phương án; xác định người chỉ huy, người thay thế, trực ban, ca trực, đầu mối liên lạc và quyền quyết định trong tình huống khẩn cấp.
- Con người: cập nhật danh sách người trên tàu, phương tiện và công trình; huấn luyện VHF, cứu sinh, cứu hỏa, sơ cứu, thoát nạn; trang bị bảo hộ; xây dựng phương án sơ tán.
- Tàu thuyền, phương tiện: kiểm tra máy chính, máy phụ, hệ thống lái, neo, xích, dây buộc, tời, thiết bị kéo; phao áo, bè cứu sinh, cứu hỏa, VHF, AIS và nguồn điện dự phòng.
- Cảng, bến, công trình: kiểm tra cầu bến, , đệm va, cần trục, băng tải, đường ống, mái, cửa, kính, biển hiệu, anten, thoát nước, máy bơm và hệ thống điện.
- Hàng hóa và môi trường: chằng buộc, sắp xếp hàng; kiểm soát hàng nguy hiểm, dầu, hóa chất; không để vật nhẹ, vật rời phát tán; chuẩn bị phương án ứng phó tràn dầu và cháy nổ.
- Nguồn lực, hậu cần: lập danh mục người, tàu, xe, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, lương thực, nước uống và y tế; kiểm tra khả năng huy động thực tế.
- Kịch bản sự cố: đứt neo, mất điện, mất liên lạc, ngập, cháy, trôi dạt, mắc cạn, va chạm, tràn dầu và người rơi xuống nước.
7. Mốc hành động và chế độ thông tin báo cáo
- T–60 giờ: kích hoạt phương án, đầu mối và trực ban; rà soát người – tàu – hàng – công trình; kiểm tra lực lượng, phương tiện có thể huy động.
- T–48 giờ: triển khai gia cố, chằng buộc, di chuyển tài sản; phối hợp Cảng vụ/VTS về vị trí và phương án tàu thuyền; chuẩn bị nhiên liệu, điện dự phòng, hậu cần và y tế.
- T–24 giờ: hoàn thành phần lớn công việc ngoài trời; đưa người không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực nguy hiểm; xác nhận vị trí tàu, dây neo và khả năng liên lạc.
- T–12 giờ: hạn chế tối đa người làm việc ngoài trời; cập nhật lần cuối số người, tàu và công trình trọng yếu; duy trì trực tại vị trí an toàn.
- Trong thiên tai: duy trì một đầu mối chỉ huy, một luồng thông tin; chấp hành điều động hoặc tạm dừng hoạt động; báo ngay sự cố nghiêm trọng, không chờ kỳ báo cáo; ưu tiên cứu người.
- Nội dung báo cáo gồm: số người; tên và vị trí tàu; trạng thái neo đậu; tình trạng cầu bến, kho bãi, điện, liên lạc; sự cố; thiệt hại; nhu cầu hỗ trợ và nguồn lực có thể huy động.
8. Kiểm tra, khôi phục hoạt động sau bão
- Kiểm đếm, xác nhận an toàn người; kiểm tra tàu, máy, neo, điện, thông tin và khả năng cơ động.
- Đánh giá cầu bến, kè, kho bãi, cần trục, băng tải, đường ống, mái và hệ thống điện; khoanh vùng hạng mục chưa bảo đảm an toàn.
- Kiểm tra thông tin luồng, báo hiệu, vật nổi và bồi lắng; chỉ điều động tàu và khai thác trở lại khi đủ điều kiện an toàn.
- Báo cáo sơ bộ ngay khi có sự cố, thiệt hại; sau đó tổng hợp đầy đủ, tổ chức khắc phục và rút kinh nghiệm, cập nhật phương án.
9. Phương hướng thực hiện năm 2026 và giai đoạn 2026-2030
- Tăng cường phòng ngừa; rà soát công trình, kho bãi, luồng, báo hiệu và các vị trí xung yếu; lồng ghép yêu cầu PCTT–TKCN trong đầu tư, khai thác và bảo trì.
- Kiện toàn tổ chức, đầu mối, phương án và nguồn lực; nâng cao khả năng huy động liên ngành, liên doanh nghiệp.
- Tổ chức tập huấn, diễn tập, kiểm tra định kỳ; chú trọng tình huống đứt neo, trôi dạt, mất liên lạc, ngập, cháy, tràn dầu và người rơi xuống nước.
- Ứng dụng VTS, AIS, hệ thống thông tin hàng hải, dữ liệu khí tượng và bản đồ số; chuẩn hóa dữ liệu tàu, người, phương tiện, công trình và đầu mối liên lạc.
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang bảo vệ luồng; theo dõi sau di dời để ngăn tái lập lồng bè, đăng đáy và chướng ngại.

VII. THÔNG TƯ 39/2026/TT-BTC NGÀY 31/3/2026 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
(Phòng Tài chính kế toán)
Ngày 31/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2026/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026 và thay thế Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bên thủy nội địa.
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Thông tư này quy định đối tượng chịu phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí, đối tượng được miễn phí, lệ phí, mức thu, chế độ thu, nộp phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa (bao gồm cả cảng, bến thủy nội địa chuyên dùng) bao gồm: phí trọng tải tàu, thuyền; phí trình báo đường thủy nội địa; phí bảo đảm hàng hải thu đối với tàu biển; lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa.
- Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.
- Thông tư này áp dụng đối với đối tượng chịu phí, lệ phí, tổ chức thu phí, lệ phí và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.
2. Đối tượng chịu phí, lệ phí và tổ chức thu phí, lệ phí
- Đối tượng chịu phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa là các phương tiện thủy nội địa, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, tàu biển (sau đây gọi là phương tiện) ra, vào hoạt động tại các cảng, bến thủy nội địa đã được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động, trừ trường hợp không thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều này và đối tượng được miễn phí, lệ phí quy định tại Điều 3 Thông tư này. 
- Không thu phí trọng tải tàu, thuyền và lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa đối với các phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SI, VR-SII và VR-SIII (trừ các phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SI, VR-SII và VR-SIII xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; các phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SI, VR-SII và VR-SIII xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh chịu phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư này). Trường hợp phương tiện mang đồng thời cấp đăng kiểm VR-SB và cấp đăng kiểm VR-SI, VR-SII và VR-SIII thì áp dụng mức thu phí, lệ phí như đối với phương tiện mang cấp đăng kiểm VR-SB. 
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền quản lý nhà nước về hàng hải và đường thủy nội địa tại cng, bến thủy nội địa, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tại cảng, bến thủy nội địa và cơ quan xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật về đường thủy nội địa là tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.
3. Đối tượng được miễn phí, lệ phí
- Phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của cơ quan hải quan đang làm nhiệm vụ; phương tiện của cảng vụ đường thủy nội địa, cảng vụ hàng hải, cơ quan quản lý nhà nước khác khi thực hiện công vụ. 
- Phương tiện tránh bão, cấp cứu. 
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phần dưới 10 tấn hoặc chở khách dưới 13 ghế. 
- Phương tiện vận chuyển người, hàng hóa, vật tư, trang thiết bị phòng chống lụt bão, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.
4. Mức thu phí, lệ phí
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- Đối với tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa phải chịu phí, lệ phí (bao gồm cả phí bảo đảm hàng hải) theo Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành. 
- Trường hợp trong cùng một chuyến đi, phương tiện ra, vào nhiều cảng, bến thủy nội địa thuộc cùng một đại diện cảng vụ quản lý chỉ phải chịu một lần phí, lệ phí theo quy định tại khoản 1 Điều này. 
- Phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hóa, không nhận trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải tàu, thuyền bằng 70% (bảy mươi phần trăm) mức thu phí trọng tải tàu, thuyền quy định tại khoản 1 Điều này. 
- Đối với các phượng tiện không có trọng tải toàn phần được quy đổi khi tính phí trọng tải tàu, thuyền như sau: 
a) Phương tiện chuyên dùng: 01 sức ngựa tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần; 
b) Phương tiện chở khách: 01 giường nằm tương đương với 06 ghế hành khách hoặc tương đương với 06 tấn trọng tải toàn phần; 01 ghế hoặc 01 hành khách tương đương với 01 tấn trọng tải toàn phần; 01 tấn sức nâng của cấu đặt trên phương tiện quy đổi tương đương với 09 tấn trọng tải toàn phần; 
c) Đối với đoàn lai: Tính bằng tổng trọng tải toàn phần của các phương tiện bị lai; 
d) Đối với tàu thủy ra, vào cảng, bến thủy nội địa để sửa chữa, phá dỡ hoặc hạ thủy: Tính bằng 50% trọng tải lớn nhất ghi trong giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm; 
đ) Trọng tải sau khi quy đổi là tấn: Phần lẻ dưới 0,5 tấn không tính, từ 0,5 tấn trở lên tính tròn là 01 tấn; 
e) Đối với phương tiện chở chất lỏng: 01 m³ được tính tương đương là 01 tấn trọng tải toàn phần; 
g) Đối với thủy phi cơ: 01 sức ngựa (HP, CV) tính bằng 0,5 GT; 01 GT bằng 1,5 tấn trọng tải toàn phần. 
Trường hợp việc quy đổi theo các phương thức quy định tại khoản này có kết quả khác nhau thì lấy theo phương thức quy đổi có trọng tải toàn phần lớn nhất.
5. Khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí
- Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiêu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thu phí, lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí, lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
- Phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa thu bằng đồng Việt Nam. Trường hợp thu phí, lệ phí từ tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) trên cơ sở quy đổi theo tỷ giá quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phí và lệ phí. 
- Tổ chức thu phí, lệ phí khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 362/2025/NĐ-СР.
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